
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 220635 Lai Hán Bảo 22/09/2004 Sóc Trăng DH22QTK05

2 224429 Trần Nguyễn Biển 23/08/2004 Cà Mau DH22XET03

3 222199 Nguyễn Văn Du 17/08/2004 Kiên Giang DH22XET03

4 226327 Ngô Khánh Dương 01/01/2004 Cà Mau DH22OTO07

5 232827 Huỳnh Anh Duy 20/04/2005 Cần Thơ DH23OTO01

6 234964 Trần Thị Ngọc Giàu 06/02/2005 Cần Thơ DH23TCN02

7 235169 Lữ Anh Hào 07/05/2005 Sóc Trăng DH23QTK04

8 232797 Đặng Hoàng Hiếu 09/03/2005 Đồng Tháp DH23OTO01

9 222747 Trần Quỳnh Hương 16/09/2004 Cà Mau DH22QTK07

10 234900 Giang Quốc Huy 03/07/2005 Kiên Giang DH23QTK04

11 232960 Lê Quốc Khái 20/12/2005 Bạc Liêu DH23OTO01

12 220254 Nguyễn Trọng Khang 16/02/2004 Cà Mau DH22QTK05

13 235045 Phạm Thị Kiều 08/09/2005 Kiên Giang DH23QTK04

14 232777 Trần Thanh Lạc 23/11/2005 Sóc Trăng DH23OTO01

15 2310070 Nguyễn Thị Mỹ Linh 04/10/2005 #N/A DH23QTK04

16 221175 Phạm Hoàng Linh 27/01/2003 Cà Mau DH22QTK05

17 221160 Lâm Hữu Lộc 10/12/2004 Cần Thơ DH22OTO07

18 235736 Danh Tấn Lượng 06/06/2005 Kiên Giang DH23LUA01

19 237353 Nguyễn Thành Mộng 07/06/2005 Đồng Tháp DH23OTO01

20 222730 Đặng Thanh Nghi 21/04/2004 Cà Mau DH22QTK05

21 221435 Quách Thành Nghĩa 04/04/2004 Cà Mau DH22XET03

22 233045 Nguyễn Ngọc Như 29/07/2005 Bạc Liêu DH23LUA01

23 234873 Nguyễn Thị Huỳnh Như 16/02/2005 Vĩnh Long DH23QTK04
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24 234979 Nguyễn Thị Ngọc Như 24/08/2005 Cần Thơ DH23TCN02

25 232806 Lâm Văn Phú 27/03/2005 Kiên Giang DH23OTO01

26 227034 Nguyễn Trọng Phúc 01/04/2000 Cà Mau DH22XET03

27 226399 Lê Thanh Sang 04/09/2003 Cà Mau DH22XET03

28 220467 Huỳnh Lâm Phát Tài 16/01/2004 Sóc Trăng DH22XET03

29 239703 Huỳnh Thành Tính 24/02/2005 Sóc Trăng DH23OTO01

30 234804 Nguyễn Quốc Trung 16/09/2005 Cà Mau DH23QTK04

31 224430 Nguyễn Khắc Trường 12/10/2004 Bạc Liêu DH22XET03

32 223443 Nguyễn Minh Tú 03/06/2004 Cần Thơ DH22XET03

33 232767 Nguyễn Tấn Tỷ 07/02/2005 Cần Thơ DH23OTO01

34 223359 Hồ Nguyễn Yến Vi 11/07/2004 Kiên Giang DH22XET03

35 235594 Tô Chí Vĩ 11/09/2005 Đồng Tháp DH23TIN06

36 224332 Nguyễn Thị Trúc Vy 03/03/2004 Sóc Trăng DH22XET03

37 226284 Huỳnh Thị Như Ý 06/09/2004 Bạc Liêu DH22XET03


